
Phòng thi số: 1

TT Họ và tên Ngày sinh Huyện Tỉnh Ghi chú

1 Nguyễn Vi Thảo An 06/01/2006 Tương Dương Nghệ An

2 Trình Thị An 22/07/2006 Diễn Châu Nghệ An

3 Cù Thị Mai Anh 13/02/2006 Quỳnh Lưu Nghệ An

4 Hoàng Thị Trang Anh 29/08/2004 Hưng Nguyên Nghệ An

5 Kha Thị Hoài Anh 02/11/2006 Kỳ Sơn Nghệ An

6 Phạm Nguyễn Kiều Anh 12/10/2006 Thanh Chương Nghệ An

7 Hồ Thị Ngọc Ánh 20/02/2005 Quỳnh Lưu Nghệ An

8 Lê Thị Ánh 27/03/2006 Nam Đàn Nghệ An

9 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 06/07/2005 Nghi Lộc Nghệ An

10 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 28/12/2005 Tân Kỳ Nghệ An

11 Phạm Thị Huyền Ánh 26/04/2006 Yên Thành Nghệ An

12 Trần Thị Ngọc Ánh 24/05/2006 Anh Sơn Nghệ An

13 Vi Thị Ngọc Ánh 30/08/2005 Quỳ Hợp Nghệ An

14 Nguyễn Thị An Bình 31/07/2006 TP. Vinh Nghệ An

15 Vi Thị Bảo Châu 03/11/2006 Kỳ Sơn Nghệ An

16 Lo Thị Kim Chi 11/11/2005 Kỳ Sơn Nghệ An

17 Nguyễn Kim Chi 08/08/2005 Quỳnh Lưu Nghệ An

18 Nguyễn Thị Linh Chi 09/12/2005 Đô Lương Nghệ An

19 Phan Cẩm Chi 02/01/2004 Hưng Nguyên Nghệ An

20 Lê Thị Thanh Chúc 18/01/2006 Thanh Chương Nghệ An

21 Nguyễn Thị Kim Chung 08/11/2005 Nghĩa Đàn Nghệ An

22 Và Y Cở 19/12/2001 Diễn Châu Nghệ An

23 Vừ Y Dếnh 21/05/2006 Kỳ Sơn Nghệ An

24 Lê Thị Diệu 01/04/2006 TX. Hoàng Mai Nghệ An

TRƯỜNG CĐSP NGHỆ AN

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2024

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NĂNG KHIẾU NĂM 2024

KỲ THI TS CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON CHÍNH QUY

Buổi thi: Sáng 20/9/2024  (Từ 7 giờ 30 phút)
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Phòng thi số: 2

TT Họ và tên Ngày sinh Huyện Tỉnh Ghi chú

1 Nguyễn Thị Diệu 24/01/2006 Anh Sơn Nghệ An

2 Đậu Thị Thuỳ Dung 19/10/2006 Quỳnh Lưu Nghệ An

3 Lô Thị Bảo Dung 31/01/2006 Quế Phong Nghệ An

4 Nguyễn Thị Dung 22/06/2006 Nam Đàn Nghệ An

5 Phạm Thuỳ Dung 23/06/2006 Quỳnh Lưu Nghệ An

6 Hoàng Thị Duyên 02/09/2006 Con Cuông Nghệ An

7 Lê Thị Duyên 30/10/2006 Quỳnh Lưu Nghệ An

8 Lữ Thị Thanh Duyên 22/10/2005 Quế Phong Nghệ An

9 Phan Thị Duyên 03/06/2005 Thanh Chương Nghệ An

10 Bùi Thị Lưu Đan 30/10/2006 Tương Dương Nghệ An

11 Đặng Thị Đào 13/07/2006 Yên Thành Nghệ An

12 Nguyễn Thị Hồng Điệp 27/05/2006 Nam Đàn Nghệ An

13 Hoàng Lê Giang 24/11/2006 Anh Sơn Nghệ An

14 Hoàng Thị Giang 21/02/2005 Đô Lương Nghệ An

15 Nguyễn Thị Hương Giang 10/04/2006 Anh Sơn Nghệ An

16 Lê Thị Hà 03/01/2006 Quỳnh Lưu Nghệ An

17 Lê Thị Hà 03/05/2006 Đô Lương Nghệ An

18 Lương Thị Hồng Hà 21/11/2006 Quỳ Châu Nghệ An

19 Nguyễn Thị Hà 05/11/2006 Yên Thành Nghệ An

20 Nguyễn Việt Hà 14/09/2006 TP. Vinh Nghệ An

21 Thái Thị Ngọc Hà 01/04/2006 Đô Lương Nghệ An

22 Trần Thị Hà 09/05/2006 TX. Hoàng Mai Nghệ An

23 Văn Thị Hải 05/04/2006 TX. Hoàng Mai Nghệ An

24 Lương Thị Hạnh 17/05/2005 Con Cuông Nghệ An

TRƯỜNG CĐSP NGHỆ AN

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2024

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NĂNG KHIẾU NĂM 2024

KỲ THI TS CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON CHÍNH QUY

Buổi thi: Sáng 20/9/2024  (Từ 7 giờ 30 phút)
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Phòng thi số: 3

TT Họ và tên Ngày sinh Huyện Tỉnh Ghi chú

1 Trần Thị Hạnh 17/05/2006 Nghi Lộc Nghệ An

2 Lương Huyền Hảo 02/01/2006 Quỳ Châu Nghệ An

3 Nguyễn Phương Hảo 15/12/2006 Tân Kỳ Nghệ An

4 Lê Thị Lệ Hằng 12/12/2006 Quỳnh Lưu Nghệ An

5 Nguyễn Thị Hằng 26/07/2006 Hưng Nguyên Nghệ An

6 Nguyễn Thị Hằng 06/11/2006 Anh Sơn Nghệ An

7 Nguyễn Thị Thuý Hằng 12/07/2006 Anh Sơn Nghệ An

8 Moong Y Hậu 25/11/2003 Kỳ Sơn Nghệ An

9 Nguyễn Thị Mai Hiên 17/10/2006 TX. Hoàng Mai Nghệ An

10 Nguyễn Thị Hiền 08/07/2006 Đô Lương Nghệ An

11 Nguyễn Thị Thu Hiền 24/04/2006 Anh Sơn Nghệ An

12 Hoàng Thị Trung Hiếu 21/09/2005 Nam Đàn Nghệ An

13 Nguyễn Thị Minh Hiếu 24/07/2006 Anh Sơn Nghệ An

14 Lương Thị Hiệu 25/08/2006 Kỳ Sơn Nghệ An

15 Cao Thị Mai Hoa 21/04/2004 Hưng Nguyên Nghệ An

16 Lầu Y Hoa 24/06/2006 Kỳ Sơn Nghệ An

17 Lê Thị Hoa 29/04/2006 Quỳnh Lưu Nghệ An

18 Nguyễn Thị Hoa 24/10/2006 Diễn Châu Nghệ An

19 Ngô Thị Thu Hoài 09/10/2006 Quỳnh Lưu Nghệ An

20 Nguyễn Thị Hoài 20/05/2006 TX. Hoàng Mai Nghệ An

21 Nguyễn Thị Thu Hoài 10/07/2006 Anh Sơn Nghệ An

22 Đậu Thị Ngọc Hoàn 03/11/2005 Diễn Châu Nghệ An

23 Nguyễn Thị Thuý Hoàn 06/08/2002 Nghi Lộc Nghệ An

24 Lương Thị Hợi 25/12/2005 Kỳ Sơn Nghệ An

TRƯỜNG CĐSP NGHỆ AN

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2024

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NĂNG KHIẾU NĂM 2024

KỲ THI TS CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON CHÍNH QUY

Buổi thi: Sáng 20/9/2024  (Từ 7 giờ 30 phút)

Page 3



Phòng thi số: 4

TT Họ và tên Ngày sinh Huyện Tỉnh Ghi chú

1 Hồ Thị Thanh Huyền 05/08/2006 TX. Hoàng Mai Nghệ An

2 Lê Thị Khánh Huyền 02/05/2006 Tân Kỳ Nghệ An

3 Lương Thị Huyền 10/11/2006 Kỳ Sơn Nghệ An

4 Nguyễn Thị Thanh Huyền 04/07/2006 Quỳnh Lưu Nghệ An

5 Quang Thị Huyền 10/10/2005 Quỳ Châu Nghệ An

6 Trần Thị Huyền 26/10/2006 Quỳnh Lưu Nghệ An

7 Vi Thị Thanh Huyền 02/12/2000 Tân Kỳ Nghệ An

8 Hờ Mái Hương 24/01/2006 Kỳ Sơn Nghệ An

9 Lê Thị Thu Hương 14/04/2006 Diễn Châu Nghệ An

10 Trương Thị Hương 04/10/2006 Anh Sơn Nghệ An

11 Cụt Thị Khuyên 14/06/2006 Kỳ Sơn Nghệ An

12 Nguyễn Thị Kiều 11/11/2006 Diễn Châu Nghệ An

13 Phạm Thị Mai Lan 03/10/2006 Quỳnh Lưu Nghệ An

14 Nguyễn Thị Lành 17/02/2006 TX. Hoàng Mai Nghệ An

15 Nguyễn Thị Quế Lâm 16/01/2006 TP. Vinh Nghệ An

16 Lê Thị Lê 01/05/2003 TX. Hoàng Mai Nghệ An

17 Đặng Thị Thuỳ Linh 21/09/2006 Nghi Lộc Nghệ An

18 Hồ Thị Mỹ Linh 01/10/2006 Quỳnh Lưu Nghệ An

19 Lữ Thị Thuỳ Linh 03/01/2006 Kỳ Sơn Nghệ An

20 Mai Thuý Linh 26/08/2005 Anh Sơn Nghệ An

21 Nguyễn Thị Hoài Linh 27/04/2006 Đô Lương Nghệ An

22 Nguyễn Thị Khánh Linh 22/08/2005 TX. Cửa Lò Nghệ An

23 Nguyễn Thị Khánh Linh 01/11/2006 Nghi Lộc Nghệ An

24 Nguyễn Thuỳ Linh 14/05/2005 Nghi Lộc Nghệ An

TRƯỜNG CĐSP NGHỆ AN

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2024

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NĂNG KHIẾU NĂM 2024

KỲ THI TS CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON CHÍNH QUY

Buổi thi: Sáng 20/9/2024  (Từ 7 giờ 30 phút)
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Phòng thi số: 5

TT Họ và tên Ngày sinh Huyện Tỉnh Ghi chú

1 Phạm Thị Phương Linh 09/06/2006 Đô Lương Nghệ An

2 Trần Thị Khánh Linh 26/02/2005 Đô Lương Nghệ An

3 Vi Ngọc Linh 30/04/2005 Con Cuông Nghệ An

4 Võ Thị Diệu Linh 16/07/2006 Tân Kỳ Nghệ An

5 Võ Thị Phương Linh 05/10/2005 TX. Cửa Lò Nghệ An

6 Hồ Thảo Ly 14/08/2006 Hưng Nguyên Nghệ An

7 Lê Thị Yến Ly 30/07/2006 Nam Đàn Nghệ An

8 Lô Thị Hương Ly 14/07/2005 Kỳ Sơn Nghệ An

9 Ngân Thị Diệu Ly 24/07/2006 Tương Dương Nghệ An

10 Ngô Khánh Ly 23/07/2006 Quỳ Châu Nghệ An

11 Nguyễn Thị Ly 28/07/2004 Diễn Châu Nghệ An

12 Nguyễn Thị Ly 01/06/2006 Hưng Nguyên Nghệ An

13 Nguyễn Thị Cẩm Ly 23/01/2006 Hưng Nguyên Nghệ An

14 Nguyễn Thị Cẩm Ly 31/07/2006 Đô Lương Nghệ An

15 Phạm Thị Khánh Ly 09/04/2006 Yên Thành Nghệ An

16 Phan Cẩm Ly 07/10/2004 Tân Kỳ Nghệ An

17 Phan Thị Ly 29/05/2003 Yên Thành Nghệ An

18 Trần Thị Khánh Ly 30/04/2006 Nam Đàn Nghệ An

19 Nguyễn Thị Lý 07/03/2006 Quỳnh Lưu Nghệ An

20 Hồ Thị Mai 11/02/2006 Quỳnh Lưu Nghệ An

21 Trần Thị Mai 11/10/2006 Đô Lương Nghệ An

22 Vi Thị Mận 10/12/2005 Kỳ Sơn Nghệ An

23 Cự Y Mò 04/03/2001 Kỳ Sơn Nghệ An

24 Ven Thị Mùi 27/12/2005 Kỳ Sơn Nghệ An

TRƯỜNG CĐSP NGHỆ AN

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2024

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NĂNG KHIẾU NĂM 2024

KỲ THI TS CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON CHÍNH QUY

Buổi thi: Sáng 20/9/2024  (Từ 7 giờ 30 phút)
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Phòng thi số: 6

TT Họ và tên Ngày sinh Huyện Tỉnh Ghi chú

1 Nguyễn Thị Huyền My 09/11/2005 Diễn Châu Nghệ An

2 Phan Nguyễn Trà My 04/10/2006 Hưng Nguyên Nghệ An

3 Thái Thị Trà My 22/08/2005 Tân Kỳ Nghệ An

4 Trần Thị Trà My 09/09/2006 Yên Thành Nghệ An

5 Hoàng Hằng Nga 15/12/2006 Yên Thành Nghệ An

6 Hồ Nguyễn Nguyệt Nga 19/09/2006 Diễn Châu Nghệ An

7 Hoàng Thị Ngân 09/11/1997 Diễn Châu Nghệ An

8 Tô Bảo Ngân 04/05/2006 TP. Vinh Nghệ An

9 Trần Thị Ngân 04/01/2003 Tân Kỳ Nghệ An

10 Lê Thị Bích Ngọc 17/07/2006 Diễn Châu Nghệ An

11 Lương Thị Ngọc 10/01/2005 Quỳ Châu Nghệ An

12 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 22/10/2006 Quỳnh Lưu Nghệ An

13 Võ Minh Ngọc 18/06/2006 Quỳnh Lưu Nghệ An

14 Võ Thị Ánh Ngọc 15/02/2006 Nghi Lộc Nghệ An

15 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 03/12/2006 Yên Thành Nghệ An

16 Nguyễn Thanh Nhàn 15/06/2005 Đô Lương Nghệ An

17 Nguyễn Thị Nhàn 15/03/2006 Yên Thành Nghệ An

18 Nguyễn Thị Nhàn 28/04/2006 Đô Lương Nghệ An

19 Cao Thị Yến Nhi 28/04/2006 Nghi Lộc Nghệ An

20 Lê Nguyễn Phương Nhi 21/08/2005 Nghi Lộc Nghệ An

21 Lữ Thị Thảo Nhi 01/03/2005 Quỳ Châu Nghệ An

22 Nguyễn Thị Nhi 10/08/2006 TX. Hoàng Mai Nghệ An

23 Nguyễn Thị Hồng Nhi 13/07/2006 Tân Kỳ Nghệ An

24 Nguyễn Thị Tuệ Nhi 23/10/2006 Anh Sơn Nghệ An

TRƯỜNG CĐSP NGHỆ AN

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2024

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NĂNG KHIẾU NĂM 2024

KỲ THI TS CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON CHÍNH QUY

Buổi thi: Sáng 20/9/2024  (Từ 7 giờ 30 phút)
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Phòng thi số: 7

TT Họ và tên Ngày sinh Huyện Tỉnh Ghi chú

1 Nguyễn Thị Yến Nhi 11/07/2006 Tương Dương Nghệ An

2 Sầm Thị Nhiên 01/01/2001 Quỳ Châu Nghệ An

3 Hồ Thị Thảo Nhung 20/10/2006 Quỳnh Lưu Nghệ An

4 Nguyễn Thị Nhung 24/07/2006 Nam Đàn Nghệ An

5 Phạm Thị Nhung 24/04/1994 TP. Vinh Nghệ An

6 Hồ Thị Yến Như 18/10/2006 Quỳnh Lưu Nghệ An

7 Lầu Y No 27/11/2005 Kỳ Sơn Nghệ An

8 Hờ Y Nu 10/10/2000 Kỳ Sơn Nghệ An

9 Nguyễn Thị Thu Oanh 28/04/2006 Quỳnh Lưu Nghệ An

10 Lê Thị Lan Phương 01/01/1985 Tân Kỳ Nghệ An

11 Bùi Thị Lan Quỳnh 27/01/2005 Anh Sơn Nghệ An

12 Hoàng Thị Quỳnh 08/10/2006 Đô Lương Nghệ An

13 Lê Thị Như Quỳnh 15/02/2001 Hưng Nguyên Nghệ An

14 Lê Trương Như Quỳnh 22/11/2006 Quỳ Hợp Nghệ An

15 Trần Thị Quỳnh 11/12/2006 Thanh Chương Nghệ An

16 Lầu Gàu Rồng 13/08/2006 Kỳ Sơn Nghệ An

17 Võ Hoàng Sa 25/07/2005 Quỳ Hợp Nghệ An

18 Nguyễn Thị Mai Sao 17/10/2005 Tân Kỳ Nghệ An

19 Hồ Thị Tố Sương 15/02/2006 Diễn Châu Nghệ An

20 Bùi Thị Tâm 25/10/2006 Đô Lương Nghệ An

21 Nguyễn Thị Thanh 12/02/2000 Hưng Nguyên Nghệ An

22 Nguyễn Thị Thanh 09/04/2006 Quỳnh Lưu Nghệ An

23 Lê Thị Phương Thảo 26/04/2006 Anh Sơn Nghệ An

24 Lê Thị Thanh Thảo 07/10/2006 TP. Vinh Nghệ An

TRƯỜNG CĐSP NGHỆ AN

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2024

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NĂNG KHIẾU NĂM 2024

KỲ THI TS CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON CHÍNH QUY

Buổi thi: Chiều 20/9/2024  (Từ 13 giờ 30 phút)
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Phòng thi số: 8

TT Họ và tên Ngày sinh Huyện Tỉnh Ghi chú

1 Lô Thị Thảo 11/01/2003 Kỳ Sơn Nghệ An

2 Nguyễn Thị Diệu Thảo 02/09/2006 Thanh Chương Nghệ An

3 Lô Búa Thoong 01/03/2006 Kỳ Sơn Nghệ An

4 Nguyễn Thị Thơm 05/10/2006 Anh Sơn Nghệ An

5 Phan Thị Thơm 05/01/2006 Yên Thành Nghệ An

6 Hoàng Diễm Thuý 03/12/2005 Quỳnh Lưu Nghệ An

7 Nguyễn Thị Thuý 14/01/2006 Đô Lương Nghệ An

8 Nguyễn Thị Thuý 20/04/2006 Nghi Lộc Nghệ An

9 Nguyễn Thị Thuý 22/11/2006 Quỳnh Lưu Nghệ An

10 Trần Thị Thuý 10/01/2006 Yên Thành Nghệ An

11 Lê Thị Thuỳ 14/08/2006 TX. Hoàng Mai Nghệ An

12 Nguyễn Thị Thuỳ 14/07/2006 Thanh Chương Nghệ An

13 Nguyễn Thị Thanh Thuỳ 29/03/2006 Anh Sơn Nghệ An

14 Phan Thị Thuỳ 10/08/2006 Quỳ Hợp Nghệ An

15 Hồ Thị Thuỷ 08/04/2006 Quỳ Châu Nghệ An

16 Thái Thị Thuỷ 24/09/2005 Đô Lương Nghệ An

17 Lê Thị Anh Thư 28/11/2006 Nghi Lộc Nghệ An

18 Nguyễn Thị Thư 22/01/2006 Nghi Lộc Nghệ An

19 Nguyễn Thị Hoài Thương 22/09/2006 Anh Sơn Nghệ An

20 Lê Thuỷ Tiên 03/04/2006 Diễn Châu Nghệ An

21 Lương Thị Thuỷ Tiên 24/07/2006 Con Cuông Nghệ An

22 Nguyễn Thuý Trà 30/11/2006 Diễn Châu Nghệ An

23 Đinh Thị Huyền Trang 17/11/2006 Diễn Châu Nghệ An

24 Hoàng Thị Huyền Trang 07/03/2006 Thanh Chương Nghệ An

TRƯỜNG CĐSP NGHỆ AN

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2024

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NĂNG KHIẾU NĂM 2024

KỲ THI TS CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON CHÍNH QUY

Buổi thi: Chiều 20/9/2024  (Từ 13 giờ 30 phút)
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Phòng thi số: 9

TT Họ và tên Ngày sinh Huyện Tỉnh Ghi chú

1 Hồ Thị Trang 30/01/2006 Quỳnh Lưu Nghệ An

2 La Thị Mai Trang 28/08/2006 Tương Dương Nghệ An

3 Lê Thị Thuỳ Trang 12/01/2006 Con Cuông Nghệ An

4 Lê Thị Thuỳ Trang 17/10/2006 TX. Cửa Lò Nghệ An

5 Ngô Thị Hoài Trang 20/03/2006 Con Cuông Nghệ An

6 Nguyễn Hà Trang 14/12/2006 Quế Phong Nghệ An

7 Nguyễn Thị Huyền Trang 01/04/2006 Nghi Lộc Nghệ An

8 Nguyễn Thị Huyền Trang 14/06/2006 Tân Kỳ Nghệ An

9 Nguyễn Thị Mai Trang 23/11/2006 Anh Sơn Nghệ An

10 Phan Thị Huyền Trang 04/02/2006 TP. Vinh Nghệ An

11 Trần Thị Huyền Trang 04/09/2006 Thanh Chương Nghệ An

12 Trần Thị Huyền Trang 30/10/2006 Diễn Châu Nghệ An

13 Trần Thị Ngọc Trang 11/12/2006 Nghi Lộc Nghệ An

14 Trần Thị Quỳnh Trang 22/11/2006 Quỳ Châu Nghệ An

15 Trương Thị Trang 06/06/2006 Quỳnh Lưu Nghệ An

16 Trương Thị Kiều Trang 12/09/2002 Quỳ Hợp Nghệ An

17 Vi Thị Quỳnh Trang 10/05/2005 Quỳ Châu Nghệ An

18 Phan Thị Trâm 07/07/2006 Tân Kỳ Nghệ An

19 Vang Thị Thuỳ Trâm 14/10/2005 Tương Dương Nghệ An

20 Hà Thị Huyền Trinh 26/11/2006 Nam Đàn Nghệ An

21 Phạm Thị Trường 29/09/2006 Đô Lương Nghệ An

22 Trần Cẩm Tú 16/11/2006 Đô Lương Nghệ An

23 Đậu Thị Tuyết 06/11/2006 Quỳnh Lưu Nghệ An

24 Hoàng Thị Tuyết 05/09/2006 Diễn Châu Nghệ An

TRƯỜNG CĐSP NGHỆ AN

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2024

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NĂNG KHIẾU NĂM 2024

KỲ THI TS CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON CHÍNH QUY

Buổi thi: Chiều 20/9/2024  (Từ 13 giờ 30 phút)
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Phòng thi số: 10

TT Họ và tên Ngày sinh Huyện Tỉnh Ghi chú

1 Trần Ánh Tuyết 05/11/2006 Quỳnh Lưu Nghệ An

2 Hoàng Thị Uyên 16/04/2006 Diễn Châu Nghệ An

3 Lê Thị Tố Uyên 17/05/2006 TX. Thái Hòa Nghệ An

4 Trần Thị Uyên 07/02/2005 Yên Thành Nghệ An

5 Lô Thị Tố Vân 04/11/2006 Kỳ Sơn Nghệ An

6 Nguyễn Thị Cẩm Vân 14/01/2006 Con Cuông Nghệ An

7 Trần Thị Mai Vân 22/09/2005 Quỳnh Lưu Nghệ An

8 Trần Thị Vi 16/11/2006 Anh Sơn Nghệ An

9 Trần Thị Hà Vi 15/10/2006 Tương Dương Nghệ An

10 Nguyễn Thị Hạ Vy 09/02/2006 Quỳnh Lưu Nghệ An

11 Võ Phương Vy 30/04/2006 TP. Vinh Nghệ An

12 Vũ Nguyễn Hà Vy 22/11/2006 TX. Hoàng Mai Nghệ An

13 Nguyễn Thị Hồng Yên 12/04/2005 Diễn Châu Nghệ An

14 Bùi Thị Thu Yến 02/07/2006 Quỳnh Lưu Nghệ An

15 Lê Thị Hải Yến 02/01/2006 Quỳnh Lưu Nghệ An

16 Lê Thị Hải Yến 18/11/2006 Diễn Châu Nghệ An

17 Nguyễn Hải Yến 10/09/2006 Diễn Châu Nghệ An

18 Thái Thị Yến 23/11/2000 Con Cuông Nghệ An

19 Võ Thị Hải Yến 29/01/2005 Hưng Nguyên Nghệ An

TRƯỜNG CĐSP NGHỆ AN

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2024

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NĂNG KHIẾU NĂM 2024

KỲ THI TS CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON CHÍNH QUY

Buổi thi: Chiều 20/9/2024  (Từ 13 giờ 30 phút)
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